
Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao 
đẳng

Trun
g cấp

Thợ 
bậc 
cao

Nghệ 
nhân

Trình 
 độ 
khác

ĐH 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CĐ 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CC Sư 
phạm 
dạy 
nghề

CC Sư 
phạm 
(bậc)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

A Giáo viên giảng dạy 
các môn chung

I Chính trị 

1 Nguyễn Thị Thanh Thủy 9/10/86 x Lịch sử Việt 
Nam Sư phạm lịch sử x x

2  Nguyễn Văn Trường 16/6/54 x   Kinh tế             2
3 Nguyễn Thị Lan 27/04/1979 x Lịch sử 2

4 Nguyễn Thị Ngân 30/5/1980 x
Lý luận 
chính trị

II Pháp luật
1 Vũ Hồng Liên 20/07/1987 x    Luật            2
2  Đinh Thị Thuỷ 28/5/1984  x  Luật kinh tế             2
3 Trần Thị Trâm 28/8/1984  x  Luật dân sự             2

4 Lê Thị Lan Anh 29/3/2001  x   Luật học            2

5 Trần Thị  Anh 8/3/72 Kinh tế Giáo dục chính trị 2

6

Đỗ Thị Nhự 9/9/78 x quản trị kinh 
doanh 2

7 Đỗ Việt Hà 14/10/1983 x Triết học 2

8 Ngô Thị Thanh Tâm 28/12/1985 x Pháp luật 2

9 Lê Thị Hồng Khuyên 22/10/1980 x Kinh tế 
chính trị 2

10 Bùi Thanh Tùng 26/9/1992 x Giáo dục lý luận 
chính trị x

III Môn: Tiếng anh cơ bản

1
Đỗ Văn Hùng 20/11/1995

x    

Tổ chức chi huy 
quân sự, BS nội trú, 
Ngôn ngữ Anh            2

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO

TT Nghề đào tạo/Họ tên Ngày tháng năm 
sinh

Nhà 
giáo 
cơ 
hữu

Nhà 
giáo 
thỉnh 
giảng

Năng lực chuyên môn
Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 

Kỹ 
năng 
nghề 
(bậc)

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Trình 
 độ 
tin 
học
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tin 
học

2
Nguyễn Văn Nhân 17/7/1984

x    

Dược học, công 
nghệ thông tin, 
ngôn ngữ anh            2

3 Hoàng Thị Ngọc 14/4/1986 x    
Dược lý - dược lâm 
sàng            2

4
Đặng Thị Diệp Linh 18/11/1984

x
Quản lý giáo 

dục
x

            

           

           

7 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7/10/98 x Ngôn ngữ anh x
IV Giáo dục thể chất

1 Đào Trung Kiên 8/3/78 x Giáo dục thể 
chất 2

2 Nguyễn Văn Quyết 28/10/1981 x Quốc phòng - an 
ninh x

V Giáo dục QPAN

1 Nguyễn Thái Hòa 05/11/1956 x Khoa học 
quân sự x

2 Nguyễn Cao Thăng 28/10/1958 x Khoa học 
quân sự x

3 Nguyễn Chí Dũng 22/12/1960 x Công nghệ thông 
tin - quân sự x

4 Trần Tiến Khải 20/04/1961 x Quản lý biên phòng x

5 Nguyễn Xuân Hải 07/09/1973 x Nghệ thuật 
quân sự

Chỉ huy - Tham 
mưu binh chủng 

hợp thành
x

6 Tạ Minh Hán 29/04/1968 x
Chỉ huy - Tham 
mưu binh chủng 

hợp thành
x

5  x

6 14/4/1984

 x

2 Trịnh Lương Nga 

B 2

25/03/1974

Vũ Thị Bình 

Ngôn ngữ anh 

 Ngôn ngữ anh
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VI Tin học

1  Nguyễn Học Trí 24/7/1982 x    Công nghệ thông tin            2

2 Nguyễn Văn Nhân 17/7/1984 x    
Dược học,Công 
nghệ thông tin            2

3  Vũ Thế Anh 09/08/1987 x Kỹ sư Công nghệ 
thông tin x

4
Nguyễn Đức Anh 03/10/2002

 x   Công nghệ thông tin            2

5 Đặng Thị Thường 27/8/1987 x
Công nghệ thông tin

B Giáo viên giảng dạy 
chuyên ngành

I Khoa Công nghệ điện, điện tử, điện lạnh
Nghề Công nghệ kỹ thuật Điện điện 
tử

1 Nguyễn Viết Hùng 14/08/1962 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện tử x

2 Đàm Xuân Kiên 29/09/1984 x Thạc sĩ Tự 
động hóa x

3 Nguyễn Thị Sửu 27/07/1985 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện x

4 Vũ Minh Vương 03/11/1986 x
Thạc sĩ  Tự 
Động Hóa, 
Tiếng Anh

x

5 Bùi Ngọc Xắc 04/01/1982 x Cử nhân sư phạm 
Kỹ thuật điện x

6 Phạm Bích Liễu 03/12/1976 x Tiếng Anh Cử nhân sư  phạm x

7 Nguyễn Ngọc Thái 11/07/1986 x Kỹ sư Kỹ thuật Điện 3 B x

8 Đặng Việt Phúc 15/11/1984 x Tiến sĩ Hệ 
thống điện x

9 Đặng Hà Dũng 12/06/1982 x

Thạc sỹ Kỹ 
thuật đo 
lường và 
Điều khiển tự 
động

ĐH

10 Phạm Kiên Trung 13/06/1966 x Kỹ sư Điện - Tự 
động hóa 3 x 2
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Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 

Kỹ 
năng 
nghề 
(bậc)

Trình 
độ 
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11 Lê Định Dũng 25/09/1964 x Thạc sỹ Tự 
động hóa x

12 Vũ Thị Luyến 23/08/1983 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện tử 3 C B x

13 Trần Ngọc Tú 01/09/1984 x

Tiến sĩ 
Khoa học 
và kỹ thuật 
điều khiển

ĐH

14 Bùi Đức Hoàng 06/10/1988 x

Thạc sĩ Kỹ 
thuật điều 
khiển và tự 
động hóa

3 x x x

15 Bùi Thị Hương 21/11/1980 x

Thạc sỹ Kỹ 
thuật điều 
khiển và tự 
động hóa

3 x x

16 Nguyễn Thị Thu Trang 21/11/1980 x

Thạc sỹ Kỹ 
thuật điều 
khiển và tự 
động hóa

Nghề Điện công nghiệp

1 Nguyễn Viết Hùng 14/08/1962 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện tử

2 Đàm Xuân Kiên 29/09/1984 x Thạc sĩ Tự 
động hóa x

3 Nguyễn Thị Sửu 27/07/1985 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện x

4 Bùi Ngọc Xắc 04/01/1982 x Cử nhân sư phạm 
Kỹ thuật điện

5 Vũ Minh Vương 03/11/1986 x
Thạc sĩ  Tự 
Động Hóa, 
Tiếng Anh

6 Phạm Bích Liễu 03/12/1976 x Cử nhân đại học

7 Đặng Việt Phúc 15/11/1984 x Tiến sĩ Hệ 
thống điện

ĐH
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8 Đặng Hà Dũng 12/06/1982 x

Thạc sỹ Kỹ 
thuật đo 
lường và 
Điều khiển tự 
động

ĐH

9 Nguyễn Ngọc Thái 11/07/1986 x

Kỹ sư Kỹ thuật Điện

3 B x

10 Phạm Kiên Trung 13/06/1966 x

Kỹ sư Điện - Tự 
động hóa

3 x 2

11 Phí Văn Lâm 06/09/1988 x

Tiến sĩ Kỹ 
thuật điều 
khiển và tự 
động hóa

12 Trần Ngọc Tú 01/09/1984 x

Tiến sĩ 
Khoa học 
và kỹ thuật 
điều khiển

ĐH

13 Đỗ Thị Loan Phượng 21/10/1984 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện

14 Bùi Đức Hoàng 06/10/1988 x

Thạc sĩ Kỹ 
thuật điều 
khiển và tự 
động hóa

3 x x x

15 Vũ Thị Luyến 23/08/1983 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện tử 3 C B x

16 Bùi Thị Hương 21/11/1980 x
Thạc sỹ Kỹ 
thuật điều 
khiển và tự 
động hóa

3 x x

17 Phạm Tuyết Mai 27/06/1990 x

Thạc sĩ Kỹ 
thuật nhiệt 
lạnh – Kỹ 
thuật cơ khí

x
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Nghề Tự động hóa công nghiệp

1 Nguyễn Viết Hùng 14/08/1962 x
Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện tử

2 Đàm Xuân Kiên 29/09/1984 x

Thạc sĩ Tự 
động hóa

x

3 Nguyễn Thị Sửu 27/07/1985 x
Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện

x

4 Bùi Ngọc Xắc 04/01/1982 x Cử nhân sư phạm 
Kỹ thuật điện

x

5 Vũ Minh Vương 03/11/1986 x
Thạc sĩ  Tự 
Động Hóa, 
Tiếng Anh

6 Phạm Bích Liễu 03/12/1976 x
Cử nhân đại học

7 Trần Ngọc Tú 01/09/1984 x
Tiến sĩ 
Khoa học 
và kỹ thuật 
điều khiển

ĐH

8 Lê Định Dũng 25/09/1964 x
Thạc sỹ Tự 
động hóa

x

9 Nguyễn Ngọc Thái 11/07/1986 x Kỹ sư Kỹ thuật Điện 3 B x

10 Đỗ Thị Loan Phượng 21/10/1984 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện
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11 Đặng Hà Dũng 12/06/1982 x

Thạc sỹ Kỹ 
thuật đo 
lường và 
Điều khiển tự 
động

ĐH

12 Bùi Đức Hoàng 06/10/1988 x

Thạc sĩ Kỹ 
thuật điều 
khiển và tự 
động hóa

3 x x x

13 Trần Văn Khôi 13/09/1981 x

Tiến sĩ Kỹ 
thuật điều 
khiển và tự 
động hóa

x

14 Vũ Thị Luyến 23/08/1983 x
Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện tử

3 C B x

15 Phạm Kiên Trung 13/06/1966 x Kỹ sư Điện - Tự 
động hóa

3 x 2

16 Đặng Việt Phúc 15/11/1984 x Tiến sĩ Hệ 
thống điện ĐH

17 Nguyễn Chí Kiên 26/12/1981 x
Tiến sĩ kỹ 
thuật Điện - 
điện tử

18 Phạm Tuyết Mai 27/06/1990 x
Thạc sĩ Kỹ 
thuật nhiệt 
lạnh

x

19 Bùi Thị Hương 21/11/1980 x

Thạc sỹ Kỹ 
thuật điều 
khiển và tự 
động hóa

3 x x

Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều 
hòa không khí

1 Nguyễn Viết Hùng 14/08/1962 x
Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện tử



Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao 
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Trình 
 độ 
khác

ĐH 
sư 
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sư 
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CC Sư 
phạm 
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TT Nghề đào tạo/Họ tên Ngày tháng năm 
sinh

Nhà 
giáo 
cơ 
hữu

Nhà 
giáo 
thỉnh 
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Năng lực chuyên môn
Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 
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năng 
nghề 
(bậc)
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độ 

ngoại 
ngữ

Trình 
 độ 
tin 
học

2 Nguyễn Thị Sửu 27/07/1985 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện x

3 Đàm Xuân Kiên 29/09/1984 x Thạc sĩ Tự 
động hóa

x

4 Bùi Ngọc Xắc 04/01/1982 x Cử nhân sư phạm 
Kỹ thuật điện

5 Vũ Minh Vương 03/11/1986 x
Thạc sĩ  Tự 
Động Hóa, 
Tiếng Anh

6 Phạm Bích Liễu 03/12/1976 x
Cử nhân đại học

7 Phạm Tuyết Mai 27/06/1990 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật nhiệt 
lạnh

x

8 Lê Thị Thúy 18/09/1989 x Kỹ sư Công nghệ 
nhiệt lạnh

9 Phạm Thế Văn 15/12/1991 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật nhiệt

10 Hồ Diên Đức 02/07/1997 x Kỹ sư Kỹ thuật 
nhiệt lạnh bậc 3 x

11 Nguyễn Đức Tú 17/07/1985 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật nhiệt

12 Đặng Quang Hùng 16/06/1977 x
Thạc sỹ Kỹ 
thuật nhiệt 
lạnh

13 Bùi Đức Hoàng 06/10/1988 x

Thạc sĩ Kỹ 
thuật điều 
khiển và tự 
động hóa

3 x x x

14 Nguyễn Văn Lộc 13/02/1976 x Thạc sỹ Nhiệt 
– Điện lạnh

15 Hà Sỹ Hùng 05/03/1979 x Cử nhân Cơ Khí 3 x



Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao 
đẳng

Trun
g cấp

Thợ 
bậc 
cao

Nghệ 
nhân

Trình 
 độ 
khác

ĐH 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CĐ 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CC Sư 
phạm 
dạy 
nghề

CC Sư 
phạm 
(bậc)

TT Nghề đào tạo/Họ tên Ngày tháng năm 
sinh

Nhà 
giáo 
cơ 
hữu

Nhà 
giáo 
thỉnh 
giảng

Năng lực chuyên môn
Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 

Kỹ 
năng 
nghề 
(bậc)

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Trình 
 độ 
tin 
học

16 Vũ Thị Luyến 23/08/1983 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện tử 3 C B x

17 Nguyễn Văn Huy 25/06/1976 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện tử x ĐH, CĐ

18 Nguyễn Hữu Việt 23/9/1986 x Công nghệ kỹ thuật 
cơ khí

19 Lê Định Dũng 25/9/1964 x Thạc sỹ Tự 
động hóa

20 Hồ Diên Đức 02/07/1997 x Kỹ sư Kỹ thuật 
nhiệt lạnh

21 Dương Thị Bắc 04/10/1987 x Kỹ thuật nhiệt

22 Phạm Thế Văn 15/12/1991 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật nhiệt

23 Nguyễn Quang Huy 15/7/2001 x

24 Lê Thị Thúy 18/9/1989 x Kỹ sư Công nghệ 
nhiệt lạnh

25 Nguyễn Ngọc Hoàng 19/01/1990 x Kỹ thuật điện lạnh
26 Nguyễn Ngọc Duệ 31/10/1987 x
27 Trịnh Văn Thắng 10/3/1979 x
28 Nguyễn Văn Mão 01/09/1987 x
29 Vũ Văn Thái 26/01/1979 x

Nghề Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông

1 Nguyễn Viết Hùng 14/08/1962 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện tử

2 Lê Mạnh Việt 26/04/1949 x Giao thông Kỹ sư Kỹ thuật điện B1 B x
Nghề Điện tử dân dụng

1 Đàm Xuân Kiên 29/09/1984 x Thạc sĩ Tự 
động hóa x

Nghề Điện dân dụng

1 Nguyễn Thị Sửu 27/07/1985 x Thạc sĩ Kỹ 
thuật điện x

2 Nguyễn Trọng Luân 20/11/1988 x Vật lý Sư phạm Vật lý x
II Khoa CNOT

1 Trần Hữu Thể 15/10/1949 x Kỹ thuật cơ 
khí x x

2 Vương Ngọc Chất 06/11/1955 x kỹ sư cơ khí động 
lực x x x
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3 Lê Văn Trường 06/11/1983 x kỹ sư cơ khí động 
lực x x x

4 Trần Mạnh Thắng 03/02/1983 x Thạc sỹ cơ 
khí x x x

5 Nguyễn Thanh Phong 26/09/1985 x Kỹ sư khai thác 
máy tàu biển x x x

6 Bùi Thị Hồng 16/09/1983 x

Thạc sỹ Xây 
dựng đường 

ô tô và 
đường Thành 

phố
7 Nguyễn Thị Huệ 04/03/1977 x Cử nhân ngoại ngữ x x

8 Vũ Trường Thi 07/03/1981 x
Thạc sỹ kỹ 
thuật cơ khí 
động lực học

x x x

9 Khuất Văn Dũng 25/05/1979 x

Kỹ Sư kỹ thuật cơ 
khí (Chuyên ngành 

kỹ thuật chế tạo 
máy)

x x x

10 Mai Quang Hải 17/07/1987 x Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật Ô tô 3 x x x

11 Nguyễn Văn Tuyên 20/11/1987 x Kỹ sư cơ khí 
chuyên dùng x x x

12 Đỗ Văn Quyết x
Thạc sỹ 'Kỹ 
thuật cơ khí 

động lực
x x x x

13 Trần Văn Chinh x
Thạc sỹ 'Kỹ 
thuật cơ khí 

động lực
3 x x x

14 Nguyễn Hữu Chất 26/5/1990 x Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật cơ khí

15 Nguyễn Xuân Hải x Cơ khí động 
lực

16 Nguyễn Thị Hồng x

17 Vương Thị An Tư x Kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng

18 Nguyễn Đức Quang 10/8/1978 x Hệ thống điện

19 Đoàn Minh Ngọc 20/10/1999 x Cơ khí động 
lực
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20 Nguyễn Diệp Thành 10/10/1970 x Kỹ thuật ô tô
21 Dương Thị Huế 20/10/2002 x Kỹ thuật ô tô
22 Đinh Hoài Đức 22/9/2001 x Công nghệ ô tô
23 Hoàng Văn Thiện x
24 Nguyễn Thị Hải Yến 09/5/1967 x Công nghệ ô tô

25 Nguyễn Hữu Việt 23/9/1986 x Công nghệ kỹ thuật 
cơ khí

26 Nguyễn Thị Hồng 15/10/1982 x Cơ khí
27 Lê Thị Hoa 05/04/1978 x Kỹ thuật

28 Nguyễn Trung Dũng x SP Thể dục 
thể thao

29 Chử Quang Vinh 1985 x Cử nhân sư phạm 
kỹ thuật

30 Phan Phương Đông X Kỹ sư thực hành 
CNOT

31 Lê Văn Hùng 1975 x Kỹ sư cơ khí chế 
tạo máy

32 Nguyễn Xuân Hường 1959 x
33 Trần Xuân Quỳnh 1977 x
34 Nguyễn Văn Mão 1987 x
35 Nguyễn Xuân Hạnh 03/01/1979 x Kỹ thuật
36 Cao Như Chu x
37 Hoàng Đình Tiếp 1989 x

Ngành Hàn

1 Trần Hữu Thể 15/10/1949 x Kỹ thuật cơ 
khí B1 x x

2 Trần Mạnh Thắng 03/02/1983 x Thạc sỹ cơ 
khí B1 x x

III Khoa CNTT
Nghề Công nghệ thông tin

1 Trần Thị Thúy Quỳnh x Toán học

2 Nguyễn Thị Thu Hà 17/03/1988 x Sư phạm kỹ 
thuật Công nghệ thông tin

3 Đoàn Minh Đức 02/05/980 x QTKD Kỹ sư Công nghệ 
thông tin x

4 Trần Thế Quang 17/03/1993 x CNTT x
5 Trần Anh Trung 15/03/1993 x CNTT CNTT x
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6 Vũ Thị Thu Hiền 20/10/1978 x Hệ Thống 
Thông Tin x

7 Đinh Thị Kim Cúc 15/10/1991 x Khoa Học Máy Tính x

8 Tạ Đăng Chí 24/11/1982 x Hệ Thống 
Thông Tin

9 Phạm Huy Hiển 26/10/1985 x Khoa Học Máy 
Tính Và Tính Toán x x

10 Trần Trung Kiên 25/11/1972 x Kỹ Thuật 
Máy Tính x

11 Nguyễn Văn Ninh 04/01/1984 x Hệ Thống 
Thông Tin x

12 Vũ Đình Tân 25/10/1972 x Công Nghệ 
Thông Tin x x

13 Vũ Đình Thắng 13/07/1967 x Công Nghệ 
Thông Tin x

14 Lê Thị Thủy 07/03/1986 x Hệ Thông 
Thông Tin

15 Phạm Thị Thanh Trà 05/08/1978 x Công Nghệ 
Thông Tin x

16 Nguyễn Duy Tùng 09/12/1989 x Hệ Thống 
Thông Tin

17 Lê Thùy Dung 18/04/1986 x Toán Tin

18 Ngô Thị Bích Ngọc 27/05/1986 x Hệ Thống 
Thông Tin

19 Nguyễn Thị Thúy Hồng 27/03/1983 x Hệ Thống 
Thông Tin

20 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18/12/1978 x Khoa Học 
Máy Tính

21 Hà Thị Tuyết Nhung 23/08/1977 x Tiếng Anh

22 Đỗ Thị Thanh 03/10/1982 x Công Nghệ Thông 
Tin

23 Trần Bá Hùng 02/03/1983 x Khoa Học 
Máy Tính

24 Lưu Thị Thảo 23/09/1985 x Công Nghệ 
Thông Tin

25 Lê Thị Vui 25/09/1986 x Khoa Học 
Máy Tính x
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26 Phạm Thị Thơm 18/11/1973 x Khoa Học 
Máy Tính

27 Trần Thị Lụa 26/03/1979 x Khoa Học 
Máy Tính x

28 Vũ Thị Nhài 15/11/1977 x
Công Nghệ 
Điện Tử - 

Viễn Thông
x

29 Nguyễn Thị Hạnh 28/11/1982 x Khoa Học 
Máy Tính

30 Lê Thị Huyền Trang 29/01/1987 x Hệ Thống 
Thông Tin

31 Nguyễn Mạnh Thắng x Công nghệ thông tin

32 Đỗ Tiến Hưng 1980 x Kỹ sư tin học
33 Nguyễn Thị Hải Yến 14/6/1999 x SP Tiếng Anh x
34 Phạm Tùng Lâm 17/12/1998 x Ngôn ngữ Anh x
35 Phạm Gia Khánh 06/3/1998 x Kỹ thuật phần mềm x
36 Trần Thị Nghĩa 27/9/1986 x Khoa học máy tính x

37 Nguyễn Văn Lộc 10/01/1989 x Công Nghệ Thông 
Tin x

38 Lê Thị Thúy 20/4/1988 x Khoa học máy tính x

39 Nguyễn Trần Trung Đức 27/05/1997 x Ngôn ngữ Anh x

40  Lê Văn Úy 02/07/1987 x Kỹ thuật máy 
tính SP Tiếng Anh x

Nghề Thiết kế đồ họa

1 Nguyễn Hoàng Lan 13/08/1989 x Thiết kế mỹ thuật sân khấu – Điện ảnh C B X

2 Lưu Kim Khánh 23/02/1982 x Điêu khắc X

3 Nguyễn Hoàng Sơn 09/01/1985 x Mỹ thuật CN – tạo dáng CN Tiếng Anh C B X

4 Lê Trung Kiên 10/02/1987 x Thiết kế đồ họa x

5 Hoàng Duy Đông 02/02/1983 x Thiết kế mỹ thuật sân khấu – Điện ảnh B B x

6 Lê Thị Mỹ Linh 05/07/1990 x Mỹ thuật ứng dụng B B X
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7 Đặng Đức Thành 12/07/1980 x
Nghệ Thuật 
Điện Ảnh - 

Truyền Hình

8 Lê Thị Thanh Hương 16/01/1978 x Công Nghệ 
Thông Tin x

9 Ngô Thị Thu 08/08/1984 x Công Nghệ 
Thông Tin x

10 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 17/11/1999 x Mỹ Thuật 
Ứng Dụng x

11 Bùi Trang Nghi 24/07/1948 x Nghệ Thuật
12 Hoàng Khắc Huyên 05/10/1989 x Điêu Khắc
13 Bùi Thị Nhuận 19/12/1995 x Thiết Kế Đồ Họa x

14 Nguyễn Thị Như Ngọc 24/12/1997 x Mỹ Thuật 
Ứng Dụng x

15 Trần Thị Thùy 30/10/1996 x Mỹ Thuật 
Ứng Dụng x

16 Lại Hà Vân 02/05/1999 x Thiết Kế Đồ Họa x

17 Dương Huy Hoàng 20/01/1982 x Công nghệ 
thông tin

18 Đinh Văn Kiên 02/12/1979 x Thiết kế đồ họa
19 Nguyễn Nam Anh 26/9/1995 x Thiết kế đồ họa
20 Chu Bích Ngọc 24/02/1994 x Thiết kế đồ họa

21 Đặng Thị Thường 27/8/1987 x Công nghệ 
thông tin

22 Nguyễn Nam Anh 26/9/1995 x Thiết kế đồ họa
23 Nguyễn Thùy Trang 11/7/1994 x
24 Lê Quốc Minh 09/7/1995 x Thiết kế đồ họa x

25 Đỗ Đăng Hoạt 22/07/1984 x Hệ thống 
thông tin Tin học ứng dụng x

26 Khúc Thị Ngọc Hà 27/04/1979 x Hệ thống 
thông tin Tin học

27 Nguyễn Thị Hải Yến 14/6/1999 x SP Tiếng Anh x

28 Dương Huy Hoàng 20/01/1982 x Công nghệ 
thông tin x B1 x

Nghề Thương mại điện tử
1 Thế Thị Vân Anh 10/09/1997 x Báo chí X
2 Nguyễn Văn Kết 28/10/1985 x Kế toán Kế toán
3 Đỗ Kim Chi 31/10/2002 x Kinh doanh quốc tế x
4 Lưu Hoàng Gia 17/03/1988 x Kinh tế x
5 Hoàng Thị Nhung 24/03/2004 x Marketing x
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6 Lại Thị Thanh Phương 19/01/1994 x Marketing thương 
mại x

7 Nguyễn Thị Ngọc 07/07/1992 x Marketing x

8 Nguyễn Mai Phương 20/04/1988 x Hệ thống 
thông tin Tin học ứng dụng x

9 Nguyễn Thị Hải Hậu 06/06/1987 x QTKD x

10 Dương Thị Thúy Hà 22/03/1976 x Khoa Học 
Giáo Dục

11 Nguyễn Thị Trà Linh 07/04/1989 x Tài Chính - 
Ngân Hàng

12 Nguyễn Thị Thơm 08/09/1983 x Tài Chính
13 Đào Lan Anh 31/08/1989 x Thương Mại

14 Nguyễn Thị Vân Anh 18/09/1988 x Quản Trị 
Kinh Doanh

15 Võ Văn Hưng 10/11/1983 x Công Nghệ 
Thông Tin

16 Nguyễn Thị Hay 22/02/1986 x Thương Mại
IV Khoa Kinh tế

KẾ TOÁN

1 Nguyễn Văn Kết 28/10/1985 x Kế toán Kế toán 2

2 Nguyễn Thị Tâm 19/09/1987 x Tài chính - 
Ngân hàng

Tài chính - Ngân 
hàng 2

3 Trần Thị Thúy Quỳnh 16/09/1987 x Toán học 2

4 Phạm Thị Bích Liễu 03/12/1976 x Tiếng ANh

5 Nguyễn Xuân Lịch 09/12/1981 x Kế toán x

6 Vũ Thị Thúy 26/02/1975 x Kế toán x

7 Trần Huy Phương 17/09/1987 x QTKD Kế toán x

8 Nguyễn Thị Dương 04/11/1989 x Kế toán x

9 Công Thị Thu Hiền 24/09/1980 x Kế toán x

10 Lê Hải Hà 28/05/1980 x Tài chính - 
Ngân hàng 2 x 2

11 Trịnh Thị Hải Duyên 30/10/1977 x Quản trị kinh 
doanh 2
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12 Vũ Thùy Dương 07/04/1984 Kế toán 2
13 Vũ Thị Minh Huệ 9/12/19876 Kinh tế 2
14 Nguyễn Thị Mai Hiên 17/10/1976 x Kinh tế
15 Nguyễn Thị Hồng Vân 08/03/1985 x Kế toán 2
16 Trần Thanh Tùng 17/02/1992 x Kinh tế
17 Lê Ngọc Hưng 22/10/1975 x Luật học

18 Trương Thu Trang 12/02/1986 x Quản lí kinh 
tế

19 Đinh Thị Minh Hạnh 13/11/1958 x Kinh tế 2
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1 Nguyễn Thị Tâm 19/09/1987 x Tài chính-
Ngân hàng 2

2 Nguyễn Văn Kết 28/10/1985 x Kế toán 2
3 Trần Thị Thúy Quỳnh 16/09/1987 x Toán học 2

4 Lê Hải Hà 28/05/1980 x Tài chính - 
Ngân hàng 2 x 2

5 Trần Thanh Tùng 17/02/1992 x Kinh tế
6 Lê Ngọc Hưng 22/10/1975 x Luật học

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Nguyễn Thị Tâm 19/09/1987 x Tài chính-
Ngân hàng 2

2 Nguyễn Văn Kết 28/10/1985 x Kế toán 2
3 Đoàn Thị Thu Hương 10/04/1977 x Kinh tế QTKD Luật B2 B x
4 Nguyễn Thị Hường 17/12/1989 x QTKD QTKD QTKD B1 B x
5 Trần Huy Phương 17/09/1987 x QTKD Kế toán B1 B x
6 Nguyễn Thị Nguyệt 08/06/1983 x QTKD Thư viện thông tin B1 B x
7 Phạm Thị Bích Liễu 03/12/1976 x Tiếng ANh
8 Hà Ngọc Thắng 02/12/1979 x Kinh tế 2
9 Nguyễn Thị Hồng Vân 08/03/1985 x Kế toán 2

10 Nguyễn Trung Đức 17/11/1988 x QTKD 2
11 Đỗ Thị Việt Hằng 04/04/1976 x QTKD 2

12 Nguyễn Quốc Phương 27/11/1976 x Quản trị kinh 
doanh 2

13 Trần Thanh Tùng 17/02/1992 x Kinh tế

14 Lê Hải Hà 28/05/1980 x Tài chính - 
Ngân hàng 2 x 2

15 Nguyễn Phương Hạnh 04/11/1998 x Business 
Informatics 2
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16 Ngô Thùy Dung 19/05/1988 x Tài chính - 
Ngân hàng

Cử 
nhân 

TA
2

MARKETING Kế toán

1 Nguyễn Văn Kết 28/10/1985 x Tài chính-
Ngân hàng 2

2 Nguyễn Thị Tâm 19/09/1987 x Kế toán 2
3 Lưu Hoàng Gia 17/03/1988 x Kinh tế
4 Phạm Thị Bích Liễu 03/12/1976 x Tiếng ANh
5 Lương Thị Hương Loan 06/03/1981 x Kinh tế đối ngoại
6 Thế Thị Vân Anh 10/09/1997 x Báo chí
7 Nguyễn Thị Hường 17/12/1989 x QTKD QTKD QTKD x
8 Nguyễn Thị Thu Hà 17/03/1988 x Khoa học GD x
9 Phạm Hương Mai 08/11/2001 x Marketing x

10 Nguyễn Thị Phương Mai 20/10/1985 x Thương mại 2
11 Đỗ Thị Việt Hằng 04/04/1976 x QTKD 2
12 Nguyễn Thị Minh Phương 28/11/1984 x Thương mại 2
13 Hoàng Thành 05/04/1983 x Thương mại

14 Nguyễn Phương Hạnh 04/11/1998 x Business 
Informatics 2

15 Nguyễn Quốc Phương 27/11/1976 x Quản trị kinh 
doanh 2

16 Ngô Thùy Dung 19/05/1988 x Tài chính - 
Ngân hàng

Cử 
nhân 

TA
2

17 Lê Hải Hà 28/05/1980 x Tài chính - 
Ngân hàng 2 x 2

18 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 13/03/1975 Kinh tế
19 Bùi Trang Nghi 21/07/1948 Nghệ thuật

20 Nguyễn Thị Hường 23/8/1986 x Kinh tế

21 Trần Thị Bích Hằng 02/12/1982 x Quản trị kinh 
doanh
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22 Quách Thu Hằng x

23 Quách Thị Hảo 28/6/1982 x Kinh tế và 
Quản lý x

24 Lê Thị Thúy 27/9/1986 x Tiếng anh

25 Ngô Thị Thu Trang 09/10/1984 x Quản lý kinh 
tế

26 Nguyễn Thị Thảo 30/12/1983 x Quản trị kinh doanh

27 Đỗ Thu Hương 08/12/1989 x Quản lý kinh 
tế

28 Đinh Thị Lam 28/01/1988 x Kinh tế nông 
nghiệp

29 Nguyễn Thị Thi 10/01/1988 x Quản trị kinh 
doanh

30 Trịnh Thị Thúy Nga x x

31 Ngô Thị Ngọc Hà 01/05/1988 x Quản trị kinh 
doanh x

32 Nguyễn Thế Mạnh 26/11/1986 x Kinh tế Cử nhân kinh tế x
33 Phạm Thị Hương x
34 Trần Thị Thanh Nga 05/02/1982 x Kinh tế

LOGISTICS
1 Nguyễn Văn Kết 28/10/1985 x Kế toán 2

2 Nguyễn Thị Tâm 19/09/1987 x Tài chính - 
Ngân hàng 2

3 Trần Thị Thúy Quỳnh 16/09/1987 x Toán học 2

4 Phạm Thị Bích Liễu 03/12/1976 x Tiếng ANh x 2

5 Đoàn Thị Thu Hương 10/04/1977 x Kinh tế QTKD Luật x

6 Trần Huy Phương 17/09/1987 x QTKD Kế toán x
7 Nguyễn Thị Minh Phương 28/11/1984 x Thương mại 2
8 Nguyễn Thị Phương Mai 20/10/1985 x Thương mại 2
9 Đỗ Thị Việt Hằng 04/04/1976 x QTKD 2

10 Nguyễn Phương Hạnh 04/11/1998 x Business 
Informatics 2

11 Nguyễn Quốc Phương 27/11/1976 x Quản trị kinh 
doanh 2
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12 Ngô Thùy Dung 19/05/1988 x Tài chính - 
Ngân hàng Cử nhân TA 2

13 Trần Thanh Tùng 17/02/1992 x Kinh tế 2
14 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 13/03/1975 x Kinh tế
15 Phạm Thanh Nga 1/7/85 x Luật học
16 Lương Văn Liệu 4/6/85 x Luật học
17 Phạm Đăng Tỉnh 4/3/78 x Tài chính

V Khoa NNQT
TIẾNG TRUNG QUỐC

1 Trần Thị Ngọc Lan 12/09/1979 x Tiếng Trung Quốc x 2

2 Nguyễn Hồng Lân 4/2/1975 x Tiếng Trung 
Quốc 2

3 Nguyễn Thị Lan Anh 02/07/2989 x Tiếng Trung Quốc

4 Nông Thị Thúy Hằng 22/7/98 x SP Tiếng Trung 
Quốc x

5 Nguyễn Như Quỳnh 11/2/88 x

Ngôn ngữ 
học và ngôn 
ngữ học ứng 

dụng

x

6 Nguyễn Phương Huyền 25/12/95 x Giáo dục Hán 
ngữ quốc tế Luật x

7 Phạm Minh Thúy 28/8/91 x SP Tiếng Trung 
Quốc x

8 Nông Hải Yến 04/9/1998 x Ngôn ngữ Trung 
quốc x

9 Phạm Thị Thu Trà 25/05/2000 x Tiếng Trung quốc x

10 Hoàng Đình Quân 20/03/1996 x Giáo dục Hán 
ngữ quốc tế Tiếng Trung quốc x

11 Vi Nhật Anh 24/3/1982 x Tiếng Trung quốc x
12 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 14/7/1984 x Tiếng Trung quốc x
13 Lương Trúc Quỳnh 27/9/1981 x Tiếng Trung quốc x
14 Lê Thị Thúy Liên 01/9/1981 x Tiếng Trung quốc x
15 Nguyễn Minh Tiến 03/6/1981 x Tiếng Trung quốc x
16 Nguyễn Thị Kim Phượng 04/6/1996 x SP Tiếng Trung quốc
17 Âu Thị Hải 28/7/1999 x SP Tiếng Trung quốc
18 Tăng Thị Thùy Ngân 13/10/1988 x Đông Phương học
19 Trần Mạnh Duy 10/4/1995 x Ngôn ngữ Tiếng Trung quốc x



Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao 
đẳng

Trun
g cấp

Thợ 
bậc 
cao

Nghệ 
nhân

Trình 
 độ 
khác

ĐH 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CĐ 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CC Sư 
phạm 
dạy 
nghề

CC Sư 
phạm 
(bậc)

TT Nghề đào tạo/Họ tên Ngày tháng năm 
sinh

Nhà 
giáo 
cơ 
hữu

Nhà 
giáo 
thỉnh 
giảng

Năng lực chuyên môn
Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 

Kỹ 
năng 
nghề 
(bậc)

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Trình 
 độ 
tin 
học

20 Trà Thị Cát Hoa 03/9/1989 x

Ngôn ngữ 
học và ngôn 
ngữ học ứng 

dụng

x

21 Vũ Thảo Nhi 10/9/1997 x SP Tiếng Trung quốc

22 Chu Ngọc Anh 10/01/1995 x

Ngôn ngữ 
học và ngôn 
ngữ học ứng 

dụng

x

23 Lê Huyền Trang 23/9/1995 x CN Sp song ngữ Trung - Anh
24 Đặng Phương Thảo 20/05/1992 x Tiếng Trung Quốc 2
25 Nguyễn Thị Minh Nguyệt x Tiếng Trung Quốc 2

26 Nguyễn Thị Phương Mai 24/01/1976 x Tiếng Trung 
Quốc 2

27 Đỗ Thị Minh Đức 04/08/1977 x Quản lí giáo 
dục

Ngôn ngữ Trung 
quốc x x x 2

28 Nguyễn Thị Lương Hà 01/05/1979 x Ngôn ngữ học x 2

29 Nguyễn Thùy Linh 19/10/1988 x Tiếng Trung 
Quốc

30 Lê Hoàng Oanh 01/10/1999 x Tiếng Trung Quốc 2
31 Nguyễn Thị Thanh Hằng 10/02/1982 x Tiếng Trung Quốc
32 Đoàn Huyền Khánh x Tiếng Trung Quốc
33 Zhang Ke 26/08/2978 x Ngôn ngữ học

34 Trần Thị Minh Hằng 21/7/1990 x Ngôn ngữ Trung 
quốc x

35 Trần Thị Thanh 22/10/2001 x Ngôn ngữ Trung 
quốc x

36 Trịnh Như Quỳnh 02/11/1992 x Ngôn ngữ Tiếng 
Trung quốc x

37 Nguyễn Thị Thu 09/01/1995 x Giáo dục Hán ngữ x
38 Nguyễn Thị Mỹ Linh 18/01/1997 x Tiếng Trung Quốc x

39 Bá Thanh Hoài   
29/01/1998 x Ngôn ngữ trung 

quốc x

40 Dương Thị Lan Anh 26/9/03 x Sư phạm Tiếng anh x

41 Đàm Thị Phương Thảo 4/9/90 x Công nghệ 
thông tin

Hệ thống thông tin 
kinh tế x

42 Đàm Thị Thúy 5/8/02 x SP Tiếng Trung 
quốc
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43 Đặng Thị Kim Chi 10/4/03 x Ngôn ngữ Trung 
Quốc x

44 Đỗ Thị Thu Hiền 2/9/91 x Khoa học 
máy tính Luật x x

45 Hà Hồng Diễn 16/9/02 x Ngôn ngữ Trung 
Quốc x

46 Hoàng Thanh Xuân 8/9/02 x SP Tiếng Trung 
quốc

47 Hoàng Thị Vân Anh 25/6/02 x SP Tiếng Trung 
Quốc x

48 Lê Thị Nhung 11/10/1999 x ngôn ngữ trung 
quốc x

49 Lò Như Quỳnh 9/11/00 x ngôn ngữ trung 
quốc x

50 Nguyễn Minh Hương 11/11/2001 x ngôn ngữ trung 
quốc

51 Nguyễn Quang Huy x Luật học x

52 Nguyễn Thanh Thảo 26/6/99 x ngôn ngữ trung 
quốc (trung-anh) x

53 Nguyễn Thị Kim Tuyến 4/11/90 x Công nghệ 
thông tin x

54 Nguyễn Thị Nội 12/7/82 x Triết học x

55 Phạm Khánh Ly 10/9/02 x SP Tiếng Trung 
quốc

56 Phạm Thị Linh 19/5/95 x Ngôn ngữ trung 
quốc (trung-anh) x

57 Triệu Thúy Mai 5/3/00 x SP Tiếng Trung 
Quốc x

58 Nguyễn Ngọc Bính 06/5/1987 x SP Thể dục thể thao

59 Hoàng Ngọc Anh 06/5/2002 x Ngôn ngữ Trung 
quốc x

60 Nguyễn Thị Quỳnh 03/3/2003 x Ngôn ngữ Trung 
quốc x

61 Nguyễn Thị Kim Tuyến 04/11/1990 x Thạc sĩ Công nghệ 
thông tin x

62 Bùi Thị Minh Thư 28/10/2001 x Cử nhân Ngôn ngữ 
Trung Quốc x

63 Hoàng Thị Nhật Lệ 25/01/2003 x Cử nhân Trung 
quốc học x
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64 Nguyễn Thị Mãi 09/10/1990 x Cử nhân Ngôn ngữ 
Trung Quốc

65 Chu Thị Lý 20/10/2002 x Cử nhân Ngôn ngữ 
Trung Quốc

66 Trần Bông Thương 29/01/2003 x Cử nhân Ngôn ngữ 
Trung Quốc

67 Nguyễn Thúy Quỳnh 28/8/1992 x
ĐH Văn tự học 
ngôn ngữ Hán, ThS 
Văn học

x

68 Nguyễn Thu Thảo 28/10/1993 x Ngôn ngữ Trung 
quốc x

69 Tô Thị Thùy Linh 10/9/1987 x SP ngành Tiếng 
Trung

70 Đỗ Thị Phượng 22/02/1987 x Ngành Tiếng Trung x

71 Phạm Quân Ngọc 25/11/2000 x SP Tiếng Trung 
quốc

72 Lê Hoài Giang 19/9/1990 x Ngôn ngữ Anh x
73 Hoàng Thị Lệ Mỹ 17/01/1988 x Luật
74 Nguyễn Thị Thắm 11/11/86 x Tiếng Trung quốc x

TIẾNG HÀN QUỐC

1 Trương Thị Ngọc 19/03/1989 x Ngôn ngữ và VH 
Hàn Quốc

2 Nguyễn Thị Hà 15/6/1990 x Tiếng Hàn Quốc 2

3 Lê Hồng Hoa 03/07/1989 x Ngôn ngữ Hàn 
Quốc

4 Nguyễn Thị Hè 16/11/1999 x Song ngữ Anh- Hàn x
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5 Chử Thị Huệ 1/12/00 x Song ngữ Anh - Hàn x
6 Tăng Thị Thùy Ngân 13/10/1988 x Đông Phương học x

7 Đặng Kim Dung 08/10/1986 x
Khoa học xã 

hội về nghiên 
cứu Hàn Quốc

8 Nguyễn Thị Hà 15/6/1990 x Tiếng Hàn Quốc x
9 Lê Thị Hải Yến 20/5/1987 x Tiếng Hàn Quốc x

10 Nguyễn Thu Hằng 10/5/1977 x Đông Phương học x

11 Mai Thị Thanh Hương 02/02/1983 x
Khoa học xã 

hội về nghiên 
cứu Hàn Quốc

x

12 Cao Thị Hải Yến 18/4/1984 x Tiếng Hàn Quốc x
13 Nguyễn Thúy Hằng 18/7/1990 x Tiếng Hàn Quốc x
14 Nguyễn Thanh Nhàn 05/02/1990 x Tiếng Hàn Quốc x

15 Lê Anh Thơ 31/03/1997 x Ngôn ngữ 
Hàn Quốc x x 2

16 Lê Phương Thúy 22/08/1983 x Tiếng Hàn Quốc 2
17 Seo Yong Jin x Ngôn ngữ học
18 Kang Yong Suk x Ngôn ngữ học

19 Tạ Thị Hải Yến 20/11/1994 x Ngôn ngữ và 
VH Hàn Quốc 2

20 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 23/05/2022 x Ngôn ngữ Hàn 
Quốc 2

21 Lại Thị Phương Thảo 05/08/1990 x Ngôn ngữ Hàn 
Quốc 2

22 Nguyễn Thảo Dương 03/10/1994 x Ngôn ngữ Hàn 
Quốc

23 Trang Minh Thắng 08/01/1993 x Ngôn ngữ Hàn 
Quốc

24 Trương Thị Ngọc Hà 28/5/97 x

Biên phiên 
dịch chuyên 
ngành dịch 
Hàn - Việt

x
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25 Nguyễn Thị Thu Huệ 05/02/2000 x Ngôn ngữ Hàn 
Quốc x

26 Bùi Huy Minh Hoàng
1993

x Ngôn ngữ Hàn 
Quốc x

27 Nguyễn Thảo Ngọc 1987 x Ngôn ngữ Hàn 
Quốc x

28 Nguyễn Thị Trang 01/02/2001 x Sp Tiếng Hàn quốc x
TIẾNG NHẬT

1 Lê Thị Hàn Ny 15/04/1996 x Tiếng Nhật 2
2 Huỳnh Thị Anh Thư 19/12/1989 x Tiếng Nhật 2

TIẾNG ANH
1 Trần Thị Thắng 19/11/1977 x Tiếng Anh x
2 Phạm Thị Bích Liễu 03/12/1976 x Tiếng Anh Tiếng ANh x x 2

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

1 Nguyễn Thị Mây 26/08/1975 x Ngữ văn
Sư 

phạm 
ngữ văn

x

Tiếng Đức 
1 Lê Quỳnh Chi 10/11/2001 x Ngôn ngữ Đức x
2 Trần Thị Hải Anh 22/03/1994 x Ngôn ngữ Đức x

VI Viện QTKS DL
KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN 

1 Hoàng Thị Hương Trang 20/2/1987 x Quản trị kinh 
doanh QTKD QTKD x

2 Phùng Thị Tuyết Anh 23/09/1990 x Quản trị kinh doanh 

3 Phạm Thị Bích Liễu 03/12/1976 x Tiếng ANh x 2

4 Nguyễn Quốc Phương 27/11/1976 x Quản trị kinh 
doanh 

5 Vương Hồng Điệp 30/1/1978 x Du lịch học 
6 Phạm Thị Hồng Nhung 12/9/1988 x Ths. Kinh Tế



Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao 
đẳng

Trun
g cấp

Thợ 
bậc 
cao

Nghệ 
nhân

Trình 
 độ 
khác

ĐH 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CĐ 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CC Sư 
phạm 
dạy 
nghề

CC Sư 
phạm 
(bậc)

TT Nghề đào tạo/Họ tên Ngày tháng năm 
sinh

Nhà 
giáo 
cơ 
hữu

Nhà 
giáo 
thỉnh 
giảng

Năng lực chuyên môn
Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 

Kỹ 
năng 
nghề 
(bậc)

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Trình 
 độ 
tin 
học

7 Đặng Hoàng Giang 30/10/1986 x ThS. Việt 
Nam học 

8 Ngô Thị Tháp 26/9/1985 x Quản trị kinh 
doanh 

9 Nguyễn Anh Hưng 24/11/1988 x TS. Hoá học

10 Phạm Thị Thu Hà 17/3/1979 x Ths. Thương 
Mại 

11 Đỗ Thị Hồng Thắm 14/5/1982 x Tiếng Anh 

12 Nguyễn Tuấn Quyết 13/4/1991 x Nghệ nhân Văn hóa ẩm thực 
13 Đới Thị Ngọc Diệp 25/9/1982 x Chủ doanh nghiệp 
14 Phạm Phương Mơ 27/2/1994 x Việt Nam Học 

15 Ngô Thúy Hiền 31/10/1988 x Du  lịch Công nghệ thực 
phẩm x

16 Trương Thu  Hiền 17/09/1979 x Du lịch

17 Bùi Nguyễn Hạnh Phúc 07/04/1982 x Kỹ thuật chế biến 
món ăn

18 Nguyễn Thị Bích 13/9/1986 x Quản lý văn 
hóa x

19 Đỗ Hồng Hạnh 22/9/1983 x Công nghệ thực 
phẩm x

20 Nguyễn Thị Thu Hằng 25/4/1976 x Kỹ thuật chế biến 
món ăn x

23 Nguyễn Hải Tâm 01/10/1997 x Sư phạm Tiếng Anh

24 Lê Thanh Huyền 12/01/1983 x Ngữ văn
25 Nguyễn Thị Thơm 18/06/1986 x Du lịch x

26 Lê Thị Thủy 15/05/1986 x Quan hệ quốc tếQuản trị nhà hàng x x
NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

1 Hoàng Thị Hương Trang 20/2/1987 x Quản trị kinh 
doanh QTKD QTKD x

2 Phùng Thị Tuyết Anh 23/09/1990 x Quản trị kinh doanh 

3 Nguyễn Văn Kết 28/10/1985 x Kế toán 
4 Hà Văn Chí 29/06/1989 x QTKS
5 Nguyễn Thị Thùy Duyên 25/07/2000 x QTKS x



Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao 
đẳng

Trun
g cấp

Thợ 
bậc 
cao

Nghệ 
nhân

Trình 
 độ 
khác

ĐH 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CĐ 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CC Sư 
phạm 
dạy 
nghề

CC Sư 
phạm 
(bậc)

TT Nghề đào tạo/Họ tên Ngày tháng năm 
sinh

Nhà 
giáo 
cơ 
hữu

Nhà 
giáo 
thỉnh 
giảng

Năng lực chuyên môn
Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 

Kỹ 
năng 
nghề 
(bậc)

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Trình 
 độ 
tin 
học

6 Nguyễn Quốc Phương 27/11/1976 x Quản trị kinh 
doanh 

7 Phạm Thị Hồng Nhung 12/9/1988 x Ths. Kinh Tế

8 Đặng Hoàng Giang 30/10/1986 x ThS. Việt 
Nam học 

9 Trần Thị Thu Hiền 01/7/1971 x Quản lý giáo 
dục

10 Đỗ Thị Ngân 15/12/1979 x Ths. Du lịch
11 Trần Thị Huyền 18/4/1984 x Ths. Du lịch
12 Nguyễn Thu Quỳnh 14/10/1985 x Ths. Du lịch
13 Nguyễn Thị Hồng Vân 08/08/1966 x Ths. Du lịch Cử nhân Ngoại ngữ 

14 Ngô Văn Tiến 24/4/1984 x Ths. Du lịch
HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

1 Hoàng Thị Hương Trang 20/2/1987 x Quản trị kinh 
doanh QTKD QTKD x

2 Phạm Minh Nguyệt 06/07/1976 x Hướng dẫn du lịch C B x

3 Nguyễn Thị Thanh Thủy 9/10/86 x Lịch sử Việt 
Nam Sư phạm lịch sử x x

4 Nguyễn Quốc Phương 27/11/1976 x Quản trị kinh 
doanh 

5 Đặng Hoàng Giang 30/10/1986 x ThS. Việt 
Nam học 

6 Trần Thị Huyền 18/4/1984 x Ths. Du lịch

7 Nguyễn Thị Hồng Vân 08/08/1966 x Ths. Du lịch Cử nhân Ngoại ngữ 



Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao 
đẳng

Trun
g cấp

Thợ 
bậc 
cao

Nghệ 
nhân

Trình 
 độ 
khác

ĐH 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CĐ 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CC Sư 
phạm 
dạy 
nghề

CC Sư 
phạm 
(bậc)

TT Nghề đào tạo/Họ tên Ngày tháng năm 
sinh

Nhà 
giáo 
cơ 
hữu

Nhà 
giáo 
thỉnh 
giảng

Năng lực chuyên môn
Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 

Kỹ 
năng 
nghề 
(bậc)

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Trình 
 độ 
tin 
học

8 Lê Thị Hiền Thanh 02/1/1982 x Ths. Du lịch

9 Nguyễn Thị Hoa 03/03/1985 x Thạc sỹ Luật 

10 Nguyễn Thị Ngọc Anh 29/9/1981 x TS. Địa lý 
học

11 Phạm Phương Mơ 27/2/1994 x Việt Nam Học 
12 Nguyễn Thi Quỳnh Trang 31/8/2002 x Quản trị khách sạn 
13 Ngô Văn Tiến 24/4/1984 x Du Lịch

Quản trị lữ hành
1 Phạm Minh Nguyệt 06/07/1976 x Hướng dẫn du lịch C B x

Quản trị buồng phòng

1 Nguyễn Thị Kim Hạnh 29/01/1982 x QTKD 
thương mại B1 B 2

Quản trị nhà hàng

1 Nguyễn Thị Kim Hạnh 29/01/1982 x QTKD 
thương mại B1 B 2

Nghiệp vụ lưu trú
1 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên 25/07/2000 x QTKS x

Nghiệp vụ nhà hàng,khách sạn
1 Phạm Minh Nguyệt 06/07/1976 x Hướng dẫn du lịch C B x

VII Y Dược
Nghề Dược

         

         
         

  

Dược lý - 
Dược lâm 

sàng        cử nhân ngôn ngữ anh    2
             
              

2

1

14/4/1986 x

2

x

  
Hoá môi 

trường

24/10/1986

Hóa học B1 C

Nguyễn Thị Duyến

Hoàng Thị Ngọc



Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao 
đẳng

Trun
g cấp

Thợ 
bậc 
cao

Nghệ 
nhân

Trình 
 độ 
khác

ĐH 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CĐ 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CC Sư 
phạm 
dạy 
nghề

CC Sư 
phạm 
(bậc)

TT Nghề đào tạo/Họ tên Ngày tháng năm 
sinh

Nhà 
giáo 
cơ 
hữu

Nhà 
giáo 
thỉnh 
giảng

Năng lực chuyên môn
Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 

Kỹ 
năng 
nghề 
(bậc)

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Trình 
 độ 
tin 
học

              
   Dược sĩ            2
              
              

4 Phạm Thị Thu Hồng 22/1/1962 x   
Y tế công 

cộng Dược sĩ       C B    2
  Dược học             2

              
6 Hoàng Thị Thu Diệu 8/1/1997 x    Y học cổ truyền            2
7 Nguyễn Thị Thu Trang 9/1/2002 x   Vật lý học            2

8
Nguyễn Văn Nhân 17/7/1984

x    

Dược sĩ, Công nghệ 
thông tin, Ngôn 
ngữ anh       cử nhân ngôn ngữ anhCử nhân Tin học   2

  

Dược sĩ 
chuyên khoa 

I: Tổ chức 
quản lý dược             2

             
              

10 Vũ Thị Tiến 2/1/1987 x Dược sĩ
11 Phạm Quang Vũ 2/10/1985 x Sản phụ khoa Bác sĩ y đa khoa 2

12 Đỗ Văn Hùng 20-11-1995 x

Tổ chức quản 
lý chỉ huy 

quân y 2
  Dược học             2
              
              
              

14 Nguyễn Thị Thường 28/04/1989 x Hóa học

15 Nguyễn Tiến Mạnh 11/8/1954 x  
BSCKI. Nội 

chung             2
16 Phạm Thị Thanh Hương 27/03/1980 x Di truyền học 2

 

Hoá học 
các hợp 
chất thiên 
nhiên              2

2

x

24/11/1988

x

24/8/1987

14/4/1986 x

3/1/1988 x

24/4/1966
x

10/2/1994

x

Nguyễn Thùy Dương

Nguyễn Anh Hưng

Hoàng Thị Ngọc

Hoàng Thị Thủy

Hoàng Thị Chung

Trần Hữu Huy

3

5

9

13

17



Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao 
đẳng

Trun
g cấp

Thợ 
bậc 
cao

Nghệ 
nhân

Trình 
 độ 
khác

ĐH 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CĐ 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CC Sư 
phạm 
dạy 
nghề

CC Sư 
phạm 
(bậc)

TT Nghề đào tạo/Họ tên Ngày tháng năm 
sinh

Nhà 
giáo 
cơ 
hữu

Nhà 
giáo 
thỉnh 
giảng

Năng lực chuyên môn
Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 

Kỹ 
năng 
nghề 
(bậc)

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Trình 
 độ 
tin 
học

              
  Dược sĩ             2
              

19 Phạm Thị Phương Anh 29/4/1952  x  Dược học             2

20 Vũ Thị Trang 6/7/1979  x
Khoa học 
vật liệu              2

   Dược học            2
                
                
                
                
                
                
                

22 Vũ Ngọc Thùy Dương 4/5/1984  x  Toán học          x    
23 Nguyễn Việt Hưng 9/5/1991  x   Dược học            2

24
Đỗ Văn Trân 3/2/1962

 x  

Kiểm nghiệm 
- Độc chất 

học             2

25
Hoàng Duy Hiển 2/3/1962

 x

DSCK II: 
Dược học 
quân sự         A Cơ bản    2

26 Hứa Văn Khiêm 23/07/1995  x   Dược học            2
 x  Dược học             2
               

28 Nguyễn Thị Thu Hoa 10/4/1997  x  
Kỹ thuật hoá 

học             2
 x   Dược học            2
                 
                 
                 

30 Bùi Thị Kiều Loan 20/06/1983  x   Dược học            2
31 Hoàng Thanh Tâm 5/10/71  x  Dược học             2

32 Nguyễn Minh Hoan 8/1/1989 x
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học

x

24/11/1988

x

Dương Thuỳ Linh

10/5/2000

11/03/1986
x

27
25/12/1983

Nguyễn Anh Hưng

Phạm Thị Luân

Chu Thị Quỳnh

Hoàng Mạnh Hùng

21

29

17

18

30/10/1999



Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao 
đẳng

Trun
g cấp

Thợ 
bậc 
cao

Nghệ 
nhân

Trình 
 độ 
khác

ĐH 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CĐ 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CC Sư 
phạm 
dạy 
nghề

CC Sư 
phạm 
(bậc)

TT Nghề đào tạo/Họ tên Ngày tháng năm 
sinh

Nhà 
giáo 
cơ 
hữu

Nhà 
giáo 
thỉnh 
giảng

Năng lực chuyên môn
Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 

Kỹ 
năng 
nghề 
(bậc)

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Trình 
 độ 
tin 
học

33 Trần Thị Hằng 8/2/1993 x Sinh học 2

34 Vũ Ngọc Ánh 13/03/1999 x
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 2

35 Lê Văn Dũng 16/5/1981 x Sinh học

Hóa học

38 Phạm Thiều Hoa 14/7/1960 x y học
39 Mai Ngọc Tú 18/11/1988 x dược học

15/7/1987 x Dược học
2/10/87  x Dược học

42 Lê Thị Ban Mai 16-01-1962 x
43 Vũ Thanh Bình x
44 Bùi Thị Hảo x

 NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG                   
   Điều dưỡng            2

   Điều dưỡng            2

Đào Văn Lưu

Hóa học

5/3/1988

41

40

31/12/1977
x

Phạm Thị Gấm

Phạm Quốc Doanh

Đinh Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Ngọc

1

2

36

37

19/4/1961

11/8/1994

x

x

x

Hoàng Thị Huyền Trang



Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao 
đẳng

Trun
g cấp

Thợ 
bậc 
cao

Nghệ 
nhân

Trình 
 độ 
khác

ĐH 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CĐ 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CC Sư 
phạm 
dạy 
nghề

CC Sư 
phạm 
(bậc)

TT Nghề đào tạo/Họ tên Ngày tháng năm 
sinh

Nhà 
giáo 
cơ 
hữu

Nhà 
giáo 
thỉnh 
giảng

Năng lực chuyên môn
Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 

Kỹ 
năng 
nghề 
(bậc)

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Trình 
 độ 
tin 
học

   Điều dưỡng            2

   Y học cổ truyền            2
               

                
 Sản phụ khoa  Bác sĩ y đa khoa            2
             2

   Điều dưỡng            2

7
Hoàng Thị Ngọc 14/4/1986

x   

Dược lý - 
Dược lâm 

sàng        Cử nhân ngôn ngữ anh    2
8 Lê Kinh Tú 28/11/1995 x    Y học cổ truyền            2

   Điều dưỡng            2
                
                
                
  Điều dưỡng        B1 C    2
               
  Điều dưỡng             2

12 Nguyễn Thị Hiền 23/8/1981 x     Điều dưỡng          1
    Điều dưỡng          1
              

14 Nguyễn Thị Thanh  Huyền 2/5/1984 x  Y học             2

15 Nguyễn Tiến Mạnh 11/8/54 x  
BSCKI. Nội 

chung             2
  Điều dưỡng             2

Phạm Thị Vui 

6

9

10

11

13

16

Phạm Quang Vũ

2

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hoàng Thị Thu Diệu

3

4

5

18/6/1991

11/8/1994

x

17/10/1974

25/7/1985

x

x
30/4/1994

21/10/1979

9/7/1979
X

x

x

28/8/1982

x

8/1/1997

2/10/85

x

x

x

Hoàng Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Xuân Quang

Phạm Thị Minh Ánh

Vũ Thị Định

Nguyễn Thị Duyên



Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao 
đẳng

Trun
g cấp

Thợ 
bậc 
cao

Nghệ 
nhân

Trình 
 độ 
khác

ĐH 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CĐ 
sư 

phạm 
 kỹ 
thuật

CC Sư 
phạm 
dạy 
nghề

CC Sư 
phạm 
(bậc)

TT Nghề đào tạo/Họ tên Ngày tháng năm 
sinh

Nhà 
giáo 
cơ 
hữu

Nhà 
giáo 
thỉnh 
giảng

Năng lực chuyên môn
Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 

Kỹ 
năng 
nghề 
(bậc)

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Trình 
 độ 
tin 
học

                
                
                
                
   Điều dưỡng            2
                
                
                
                
                
                
                
                
                

18 Vũ Ngọc Thùy Dương 4/5/1984  x  Toán học          x    
19 Chu Thị Quỳnh 10/5/2000  x   Dược học            2
20 Nguyễn Thị Dung 7/2/1994  x   Điều dưỡng            2
21 Nguyễn Hữu Hoan 14/04/1975 x Dinh dưỡng 2
22 Phạm Thị Thanh Hương 27/03/1980 x Di truyền học 2

23 Nguyễn Minh Hoan 8/1/89 x
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học

24 Bùi Thị Châm x
25 Nguyễn Thị Quỳnh x
26 Lê Phương Thảo x
27 Nguyễn Thu Trà x
28 Phạm Thiều Hoa 14/7/1960 x y học

NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA                   
1 Vũ Thị Định 9/7/1979 X   Điều dưỡng        B1 C    2
2 Hoàng Thị Thủy 3/1/1988 x    Dược học            2

3
Hoàng Thị Ngọc

14-04-1986 x   
dược lý- 

dược lâm sàng        Cử nhân ngôn ngữ anh    2

4 Nguyễn Tiến Mạnh 11/8/54 x   
BSCKI. Nội 

chung             2
   Y học cổ truyền            2
                
                
                
                

6
Phạm Quang Vũ

2/10/85 x  Sản phụ khoa             2

Phạm Thị Vui 

16

17

18/6/1991

30/1/1995

x

x

8/1/1997

x

Hoàng Thị Thu Diệu

Phí Văn Tuấn

5



Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao 
đẳng
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g cấp

Thợ 
bậc 
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sư 
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 kỹ 
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CC Sư 
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cơ 
hữu
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thỉnh 
giảng
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Năng lực sư phạmTrình độ chuyên môn, kỹ thuật (*) CC 

Kỹ 
năng 
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(bậc)

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Trình 
 độ 
tin 
học

   Điều dưỡng            2
                
                
                

 
Tổ chức chi 
huy quân y BS nội trú, Ngôn ngữ Anh           2

               
               
               
               
               
               
  Y khoa            2
               

  Điều dưỡng             2

11 Nguyễn Minh Hoan 8/1/89 x Xét nghiệm y 
12 Vũ Ngọc Thùy Dương 4/5/1984  x  Toán học          x    
13 Trần Thị Hằng 8/2/93 x Sinhhọc 2

   Điều dưỡng            2
                

 NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG                   
1 Hoàng Thị Huyền Trang 11/8/1994 x    Điều dưỡng            2
2 Phạm Quang Vũ 2/10/1985 x  Sản phụ khoa             2
3 Nguyễn Thị Duyên 25/7/1985 x   Điều dưỡng             2

4 Đỗ Văn Hùng 20/11/1995 x  
Tổ chức chi 
huy quân y             2

 

Quản lý 
chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu             2

Nguyễn Thị Duyên

8

20/11/1995

x

1/11/2000
x

7

Hoàng Thị Huyền Trang

Đỗ Văn Hùng

25/7/1985

x

30/1/1995Phí Văn Tuấn

5

Cao Thanh Tú

9

14

10

Nguyễn Quốc Khánh

11/8/1994

x

x

3/2/1984

x
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   Y học cổ truyền            2

   Y học cổ truyền            2

   Điều dưỡng            2

   Điều dưỡng            2

  Điều dưỡng        B1 C    2

   Điều dưỡng            2
                

12 Hoàng Thị Thủy 3/1/1988 x    Dược học            2

13
Đào Lê Nam Trung 7/4/1972

x  

Quản lý 
chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu             2

  
Răng Hàm 

mặt             2

                

                
15 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 19/9/2000 x    Răng Hàm mặt            2

   Răng Hàm mặt            2

16

Phạm Thị Minh Ánh

Hoàng Thị Huyền Trang

Vũ Thị Định

Phạm Thuý Anh

Nguyễn Văn Huy

Lê Kinh Tú

Hoàng Thị Thu Diệu

Đào Linh Chi

x

6

5

Cao Thanh Tú

7

8

3/2/1984

x

28/11/1995

x

8/1/1997

x

14

17/10/1974
x

11/8/1994

x

9/7/1979
X

20/06/1982
x11

10

9

26/5/1981

x

23/8/1995
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học

               

  
Răng Hàm 

mặt             2

                

18 Vũ Thị Thu Trang 26/07/1990 x   
Răng Hàm 

mặt             2

19 Vũ Ngọc Ánh 13/03/1999 x
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 2

20 Vũ Ngọc Thùy Dương 4/5/1984  x  Toán học          x    
  Y học             2
                
                
                

22 Chu Thị Quỳnh 10/5/2000  x   Dược học            2

 NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN                   

1
Đỗ Văn Hùng 20/11/1995

x  

Tổ chức quản 
lý chỉ huy 

quân y             2
2 Nguyễn Quốc Khánh 1/11/2000 x   Y khoa            2
3 Nguyễn Thị Thu Trang 9/1/2002 x   Vật lý học            2
4 Hoàng Thị Huyền Trang 11/8/1994 x    Điều dưỡng            2
5 Hoàng Thị Thu Diệu 8/1/1997 x    Y học cổ truyền            2

6 Vũ Ngọc Ánh 13/03/1999 x
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 2

7 Phí Văn Tuấn 30/1/1995  x   Điều dưỡng            2
II Ngành Chăm sóc sắc đẹp

1
Đỗ Văn Hùng 20/11/1995

x  

Tổ chức quản 
lý chỉ huy 

quân y             2
2 Hoàng Thị Huyền Trang 11/8/1994 x    Điều dưỡng            2
3 Phạm Thị Minh Ánh 17/10/1974 x    Điều dưỡng            2
4 Phí Văn Tuấn 30/1/1995  x   Điều dưỡng            2
5 Chu Thị Quỳnh 10/5/2000  x   Dược học            2

16

2/5/1984

x21

Nguyễn Thị Thanh  Huyền

Đào Linh Chi

x

10/5/1994

x17

Vũ Thị Phương Anh

23/8/1995
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KHOA XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC

Nghề Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc

1 Đặng Trần Hưng 30/09/1983 x Kiến trúc

2 Phạm Thị Nữ 24/08/1984 x QTKD
Kỹ sư Công trình 
giao thông thành 

phố
x

3 Vũ Hồng Trường
5/11/81

x
Quy hoạch đô thị - 
Kiến trúc sư Quy 

hoạch
Công nghệ kỹ thuật xây dựng

1 Hoàng Đình Hồng 25/05/1952 x Kỹ thuật

2 Phạm Thị Nữ 24/08/1984 x QTKD
Kỹ sư Công trình 
giao thông thành 

phố
x

3 Nguyễn Tiến Thế 24/09/1986 x
Cơ học vật 
liệu 2

4 Nguyễn Lương Thiện 14/06/1987 x
Cơ học vật 
liệu

5

Đỗ Văn Linh

x

Kỹ thuật xây 
dựng công 
trình dân 

dụng và công 
nghiệp 2

6 Lê Bá Anh 16/10/1987 x Cơ học 2

229 386 0 0 0 0 0 2 0 0 1 20 22 33 3 157 38
181

Hướng dẫn ghi biểu: 2
Cột 4, 5: đánh dấu x 0
Từ cột 6-13: ghi cụ thể chuyên ngành
Từ cột 14-20 ghi theo chứng chỉ (bậc, trình độ,…)
Từ cột 21-32: đánh dấu x

Cộng:


